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THÔNG BÁO 
Về kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (phương thức 1) 

đại học chính quy vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2023 

Mã phương thức xét tuyển: 303 

 
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; 

Căn cứ Thông báo số 799/TB-ĐHNN ngày 19 tháng 5 năm 2023 về việc xét tuyển đại 

học vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2023; 

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 05/7/2023 về việc xét hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, 

xét tuyển sớm của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2023; 

 

HĐTS Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo các thí sinh đáp ứng 

điều kiện trong phụ lục 1 đính kèm thông báo này đã trúng tuyển có điều kiện thuộc 

diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN theo 

Quy định của ĐHQGHN, mã phương thức xét tuyển: 303. 

Điều kiện trúng tuyển:  

- Tốt nghiệp THPT và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào do Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định; 

- Đăng ký trực tuyến nguyện vọng (NV) trúng tuyển này là NV1 vào Trường 

Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trên Cổng thông tin xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 

30/7/2023. 
 

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển trên website của trường http://ulis.vnu.edu.vn 

từ 20h00 ngày 07/7/2023 (mã tra cứu là số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công 

dân của thí sinh). 

Khuyến nghị thí sinh đăng ký NV1 để đảm bảo trúng tuyển vào Trường. Thí sinh 

phải xác nhận số lượng, thứ tự NV và các thông tin khác theo quy định trên hệ thống 

của Bộ GD&ĐT từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023. Nếu thí sinh không 

đăng ký NV trúng tuyển nào vào Trường lên hệ thống của Bộ, thì coi như thí sinh từ 

chối cơ hội trúng tuyển vào Trường. 

Hội đồng tuyển sinh sẽ tiến hành hậu kiểm các điều kiện trúng tuyển theo từng 

đối tượng khi thí sinh nhập học. Những thí sinh không đáp ứng đủ các điều kiện trúng 

tuyển sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển chính thức. 

Trước 17h00 ngày 23/8/2023, Trường sẽ nhắn tin tới từng thí sinh qua số điện 

thoại thí sinh đã đăng ký và cập nhật trên website https://ulis.vnu.edu.vn thông báo 

trúng tuyển chung, hướng dẫn nhập học chi tiết và các thông tin khác. 

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN chúc mừng và chào đón thí sinh trở thành 

tân sinh viên khóa 57 của Trường. 

https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
http://ulis.vnu.edu.vn/
https://ulis.vnu.edu.vn/


Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, 

ĐHQGHN, P.107 nhà A1, số điện thoại: (024) 37548137 / 0979292969, email: 

tuyensinhulis@vnu.edu.vn  

Trân trọng thông báo./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Phòng TTPC; 

- Lưu: HCTH, ĐT, Tr03. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 
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PHỤ LỤC 1. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN  

THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐHQGHN (PHƯƠNG THỨC 1) 
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN NĂM 2023 

MÃ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN: 303 
(Kèm theo Thông báo số 1188/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 7 năm 2023) 

 

I. Các đối tượng ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2023 

theo Thông báo số 799/TB-ĐHNN ngày 19/5/2023 như sau: 

1.1 Đối tượng xét tuyển thẳng: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT, 

có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT, ĐHQGHN 

và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định và đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau: 

1.1.1. Thí sinh là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; 

1.1.2. Thí sinh là thành viên trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; 

1.1.3. Thí sinh là học sinh hệ chuyên thuộc ĐHQGHN và hệ chuyên/lớp chuyên của các 

trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường THPT trọng 

điểm quốc gia đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau: 

a) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; 

b) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN môn Ngoại ngữ; 

c) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn Ngoại ngữ; 

1.2 Đối tượng ưu tiên xét tuyển: 

- Thí sinh phải Tốt nghiệp Trung học phổ thông, có học lực Giỏi, đạt hạnh kiểm Tốt trong 

3 năm học THPT, có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do 

Bộ GDĐT, ĐHQGHN và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quy định và đáp ứng MỘT trong 

các tiêu chí sau: 

1.2.1. Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN môn Ngoại ngữ; 

1.2.2. Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình ”Đường lên đỉnh Olympia” do 

Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 3 năm 

THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên; 

1.2.3. Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung 

ương các môn trong các tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN và điểm 

trung bình chung học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên; 

1.2.4. Là học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN và đáp ứng MỘT 

trong các tiêu chí sau: 

a) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; 

b) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn Ngoại ngữ; 

c) Có kết quả thi Đánh giá năng lực bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 90 điểm 

(thang điểm 150). 

Học sinh đạt một trong các tiêu chí trên trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu 

kết quả khi xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại ĐHQGHN. 

 

II. Điều kiện xét trúng tuyển thẳng theo các ngành học, đối tượng xét tuyển: 

1. Ngành Sư phạm tiếng Anh: Thí sinh trúng tuyển NV1 thuộc các đối tượng 1.1.3.b, 1.1.3.c, 

1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.b trong đó đối tượng 1.2.3 cần đáp ứng tiêu chí phụ như sau: 

- Đối tượng 1.2.3: Thí sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành 

phố môn tiếng Anh và có điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 

12) đạt từ 8,5 trở lên. 



2. Ngành Ngôn ngữ Anh: Thí sinh trúng tuyển NV1 thuộc các đối tượng 1.1.3.b, 1.1.3.c, 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.b trong đó đối tượng 1.2.3 cần đáp ứng tiêu chí phụ như sau: 

- Đối tượng 1.2.3: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố môn tiếng Anh, hoặc đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố các môn ngoài Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại 

ngữ, ĐHQGHN và điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt 

từ 8,5 trở lên. 

3. Ngành Ngôn ngữ Nga: Thí sinh trúng tuyển NV1, NV2, NV3 thuộc các đối tượng 1.1.3.b, 

1.1.3.c, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.b. 

4. Ngành Ngôn ngữ Pháp: Thí sinh trúng tuyển NV1, NV2, NV3 thuộc các đối tượng 1.1.3.b, 

1.1.3.c, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.b. 

5. Ngành Sư phạm tiếng Trung: Thí sinh trúng tuyển NV1 thuộc các đối tượng 1.1.3.b, 

1.1.3.c, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.b trong đó đối tượng 1.2.3 cần đáp ứng tiêu chí phụ như sau: 

- Đối tượng 1.2.3: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố môn tiếng Trung Quốc và có điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT (lớp 

10, lớp 11 và lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên. 

6. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Thí sinh trúng tuyển NV1 thuộc các đối tượng 1.1.3.b, 

1.1.3.c, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.b trong đó các đối tượng 1.1.3.b, 1.1.3.c, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.b cần 

đáp ứng tiêu chí phụ như sau: 

- Các đối tượng 1.1.3.b, 1.2.1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Olympic 

bậc THPT của ĐHQGHN môn tiếng Trung Quốc. 

- Các đối tượng 1.1.3.c, 1.2.4.b: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn tiếng Trung Quốc. 

- Đối tượng 1.2.3: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố môn tiếng Trung Quốc, hoặc đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi 

cấp tỉnh/thành phố môn tiếng Anh hoặc đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố các môn ngoài Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại 

ngữ, ĐHQGHN và điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt 

từ 8,5 trở lên. 

7. Ngành Ngôn ngữ Đức: Thí sinh trúng tuyển NV1, NV2, NV3 thuộc các đối tượng 1.1.3.b, 

1.1.3.c, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.b trong đó các đối tượng 1.2.3 cần đáp ứng tiêu chí phụ như sau: 

- Đối tượng 1.2.3: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố môn tiếng Đức, tiếng Anh hoặc đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh/thành phố các môn ngoài Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐH 

Ngoại ngữ, ĐHQGHN và điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 

12) đạt từ 8,5 trở lên. 

8. Ngành Sư phạm tiếng Nhật: Thí sinh trúng tuyển NV1 thuộc các đối tượng 1.1.3.b, 

1.1.3.c, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.b trong đó các đối tượng 1.1.3.b, 1.1.3.c, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.b cần 

đáp ứng tiêu chí phụ như sau: 

- Các đối tượng 1.1.3.b, 1.2.1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Olympic 

bậc THPT của ĐHQGHN môn tiếng Nhật. 

- Các đối tượng 1.1.3.c, 1.2.4.b: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn tiếng Nhật. 

- Đối tượng 1.2.3: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố môn tiếng Nhật và điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 

11 và lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên. 



9. Ngành Ngôn ngữ Nhật: Thí sinh trúng tuyển NV1 thuộc các đối tượng 1.1.3.b, 1.1.3.c, 

1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.b trong đó các đối tượng 1.2.3 cần đáp ứng tiêu chí phụ như sau: 

- Đối tượng 1.2.3: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố môn tiếng Nhật hoặc đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố môn tiếng Anh, các môn ngoài Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển vào 

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN và điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT (lớp 10, 

lớp 11 và lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên. 

10. Ngành Sư phạm tiếng Hàn Quốc: Thí sinh trúng tuyển NV1 thuộc các đối tượng 1.1.3.b, 

1.1.3.c, 1.2.1, 1.2.4.b trong đó các đối tượng 1.1.3.b, 1.1.3.c, 1.2.1, 1.2.4.b cần đáp ứng tiêu 

chí phụ như sau: 

- Các đối tượng 1.1.3.b, 1.2.1: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Olympic 

bậc THPT của ĐHQGHN môn tiếng Hàn. 

- Các đối tượng 1.1.3.c, 1.2.4.b: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn tiếng Hàn. 

11. Ngành Ngôn ngữ Hàn: Thí sinh trúng tuyển NV1 thuộc các đối tượng 1.1.3.b, 1.1.3.c, 

1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.b trong đó các đối tượng 1.2.3 cần đáp ứng tiêu chí phụ như sau: 

- Đối tượng 1.2.3: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố môn tiếng Anh hoặc đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố các môn ngoài Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại 

ngữ, ĐHQGHN và điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt 

từ 8,5 trở lên. 

12. Ngành Ngôn ngữ Ả Rập: Thí sinh trúng tuyển NV1, NV2, NV3 thuộc các đối tượng 

1.1.3.b, 1.1.3.c, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.b. 

13. Ngành Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia: Thí sinh trúng tuyển NV1 thuộc các 

đối tượng 1.1.3.b, 1.1.3.c, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4.b. 

 

Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 theo các điều kiện trên được xét trúng 

tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 theo các điều kiện như mục II. 

 

Hội đồng tuyển sinh sẽ tiến hành hậu kiểm các điều kiện trúng tuyển theo từng đối 

tượng khi thí sinh nhập học. Những thí sinh không đáp ứng đủ các điều kiện trúng tuyển sẽ 

bị loại khỏi danh sách trúng tuyển chính thức. 

       

 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 
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